
STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ

1 Phạm Mỹ An x 05/01/2017 Kinh BV Hùng Vương, TP. HCM Phạm Thành Công Nguyễn Thị Thủy Tổ 5A, ấp 1A 1A1
2 Đỗ Ngọc Minh Anh x 28/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đỗ Anh Tuấn Trần Mỹ Linh Tổ 4, ấp 1A 1A1
3 Dương Hoàng Anh 24/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Dương Hoàng Nhân Thổ Thị Điểm Tổ 1, ấp 2A 1A1
4 Trịnh Bùi Bảo Anh x 20/10/2017 Mường BVĐK Triệu Sơn, Thanh Hóa Trịnh Phú Nghĩa Bùi Thị Ly Tổ 3, ấp Bàu Cỏ 1A1
5 Phùng Gia Bảo 06/12/2016 Kinh BVĐK tỉnh Đồng Tháp Phùng Hữu Thanh Đặng Thị Thanh Tuyết Tổ 3, Ấp 1B 1A1
6 Hoàng Linh Chi x 30/12/2017 Kinh BVĐK huyện Thanh Chương, Nghệ An Hoàng Văn Phúc Lê Thị Phương Tổ 5B, ấp 1A 1A1
7 Phạm Lý Minh Chương 19/03/2017 Kinh BV Đại học Y Dược, TP. HCM Phạm Văn Kiên Lý Mỹ Chi Tổ 2B, ấp 1A 1A1
8 Nguyễn Bảo Đăng 02/01/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Bảo Tiến Nguyễn Thị Xuân Diễm Tổ 4, ấp 2A 1A1
9 Đinh Ngọc Đức 30/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đinh Ngọc Đồng Trương Thị Hồng Nga Tổ 7, ấp 1B 1A1

10 Nguyễn Gia Hân x 17/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Thị Hương Tổ 7, ấp 1B 1A1
11 Nguyễn Huy Hoàng 12/12/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Thị Út Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A1
12 Đỗ Nhân Kiệt 11/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đỗ Văn Nhân Lê Thị Kiều Oanh Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A1
13 Phạm Nhã Kỳ x 24/03/2017 Kinh Ấp 1A, Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương Phạm Thị Việt Trinh Tổ 4, ấp 1A 1A1
14 Nguyễn Hoàn Thanh Ngân x 08/06/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Nguyễn Duy Khanh Nguyễn Thị Phượng Tổ 3B, ấp 1A 1A1
15 Phạm Trọng Nhân 05/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Phước Phạm Văn Sang Hà Thị Thanh Loan Tổ 4, ấp 1A 1A1
16 Đỗ Nhật Linh Nhi x 22/04/2017 Kinh Hải Thượng, Tỉnh Gia, Thanh Hóa Đỗ Văn Cường Lê Thị An Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A1
17 Nguyễn Ngọc Tuyết Như x 16/12/2017 Kinh BV Mỹ Phước, Bến Cát Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Ngọc Châu Ấp 7, Tân Long 1A1
18 Nguyễn Minh Phát 01/10/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Minh Nhật Đỗ Thị Kim Cúc Tổ 2A, ấp 1A 1A1
19 Lê Quỳnh x 13/02/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Lê Hoàng Du Nguyễn Thị Kim Dung Tổ 6, ấp 2A 1A1
20 Thổ Văn Sang 21/11/2017 Chơ Ro BV Từ Dũ, TP. HCM Thổ Văn Đỉnh Bùi Thị Lon Tổ 2B, ấp 1A 1A1
21 Nguyễn Văn Vũ Thiên (KT) 21/11/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Vũ Thanh Huỳnh Ngọc Tú Phụng Tổ 5, ấp 1B 1A1
22 Nguyễn Phúc Thịnh 20/11/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Nguyễn Thanh Quân Nguyễn Thị Bé Hiền Tổ 3, ấp Bàu Cỏ 1A1
23 Trần Thiện Thông 12/06/2017 Kinh BV Vạn Phúc, tỉnh Bình Dương Trần Thiện Tâm Lê Thị Kim Nhật Tổ 4, ấp 1A 1A1
24 Nguyễn Hải Anh Thư x 27/05/2017 Kinh BV Vạn Phúc, tỉnh Bình Dương Nguyễn Hải Chung Nguyễn Thị Nga Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A1
25 Đào Thị Cẩm Tú x 21/4/2017 Khmer BVĐK Hòn Đất, Kiên Giang Đào Kiệt Thị Hiền Tổ 5, ấp BC 1A1
26 Trần Ngọc Cẩm Tú x 21/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Minh Tuấn Bùi Thị Thanh Tuyền Tổ 2A, ấp 1A 1A1
27 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 09/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Trần Khánh Duy Hồ Thị Tuyết Mai Tổ 5, ấp 2A 1A1
28 Lê Đỗ Ngọc Tuyền x 17/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Văn Hiệp Đỗ Thị Đào Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A1
29 Nguyễn Đình Văn 06/10/2016 Kinh Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau Nguyễn Văn Siên Nguyễn Thị Bạch Tuyết Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A1
30 Lê Ngọc Như Ý x 04/10/2017 Kinh BVĐK Quốc Tế Becamex, Bình Dương Lê Nguyễn Tô Ni Đỗ Ngọc Thảo Tổ 2B, ấp 1A 1A1
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp

1 Thái Nguyễn Nhã Ái x 13/10/2016 Kinh TTYT huyện Phú Giáo, Bình Dương Thái Đức Tài Nguyễn Thị Thùy Dung Tổ 3, ấp 2A 1A2
2 Nguyễn Bùi Khánh An x 10/10/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Đình Phi Bùi Thị Thúy An Tổ 5A, ấp 1A 1A2
3 Mai Ngọc Phương Anh x 28/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Mai Ngọc Tân Lê Thị Phương Diễm Tổ 3, ấp 1B 1A2
4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh x 08/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Ngọc Phiến Tổ 3, ấp 2A 1A2
5 Đoàn Gia Bảo 23/02/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đoàn Thanh Duy Lê Thị Đặng Kim Tổ 4, ấp 1A 1A2
6 Nguyễn Gia Bảo 13/08/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Trung Tấn Nguyễn Thị Hải Phương Tổ 1, ấp 1B 1A2
7 Trần Lê Ngọc Châu x 07/03/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Quốc Dũng Lê Thị Thắng Tổ , ấp 1B 1A2
8 Nguyễn Quang Dự 21/12/2017 Dao BVPSN Bình Dương Đỗ Văn Êm Tướng Thị Hoa Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A2
9 Hoàng Ngọc Gia Hân x 12/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Hoàng Trọng Nguyễn Thị Minh Thư Tổ 5A, ấp 1A 1A2

10 Nguyễn Duy Khánh 14/01/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Trọng Cao Khanh Nguyễn Thị Cẩm Tiên Tổ 1, ấp 2A 1A2
11 Đặng Quốc Khôi 10/05/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Đặng Ngọc Thanh Thảo Tổ 2, ấp 2A 1A2
12 Huỳnh Ngọc Thiên Kim x 19/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Chí Mến Nguyễn Thị Quỳnh Như Tổ 3, ấp 2A 1A2
13 Đỗ Ngọc Tường Lam x 24/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đỗ Thái Gi Trần Thị Thu Thảo Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A2
14 Nguyễn Ngọc Tường Lam x 17/11/2017 Kinh BVĐK Quốc Tế Becamex, Bình Dương Nguyễn Quốc Cường Ngô Thị Thanh Trúc Tổ 5, ấp 1B 1A2
15 Nguyễn Thị Ngọc Linh x 13/06/2017 Kinh TTYT TX. Thuận An, Bình Dương Nguyễn Văn Trọng Lê Thị Liên Tổ 5A, ấp 1A 1A2
16 Sơn Nguyễn Nhã Linh x 23/09/2017 Khmer BVĐK tỉnh Bình Dương Sơn Thị The Tổ 4, Ấp 1A 1A2
17 Trần Hoàng Luân 01/02/2016 Kinh BV huyện Phù Cát, Bình Định Trần Thị Loan Tổ 5B, ấp 1b 2A3
18 Duy Ngọc Mai x 26/12/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Duy Long Nguyễn Thị Cẩm Hằng Tổ 2, ấp 2A 1A2
19 Trần Xuân Bình Minh 17/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Xuân Anh Quốc Huỳnh Thị Đoan Trinh Tổ 5A, ấp 1A 1A2
20 Nguyễn Hải Nghĩa 22/10/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Hải Hà Cao Thị Phương Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A2
21 Nguyễn Hải Nhân 22/10/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Hải Hà Cao Thị Phương Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A2
22 Dương Hoàng Mỹ Phương x 14/04/2017 Kinh BVĐK khu vực Thủ Đức, TP. HCM Dương Văn Hùng Hoàng Thị Thanh Tổ 1, ấp 1B 1A2
23 Nguyễn Thị Lệ Quyên (KT) x 27/12/2016 Kinh TTYT ngã bảy, Hậu Giang Nguyễn Văn Tươi Lâm Thị Vốn TT tổ 7, ấp 1B 1A1
24 Huỳnh Anh Thư x 12/12/2017 Kinh BV Quốc Tế Hạnh Phúc tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Hòa Lê Thị Cẩm Vân Tổ 5A, ấp 1A 1A2
25 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 21/05/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Tuấn Trương Thị Kim Anh Tổ 3B, ấp 1A 1A2
26 Trần Lê Cát Tiên x 08/10/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Quang Thái Lê Thị Thanh Thuỷ Tổ 4, ấp 1A 1A3
27 Huỳnh Đặng Ngọc Trân x 12/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Nhớ Đặng Thanh Hằng Tổ 3B, ấp 1A 1A2
28 Ngô Minh Trí 06/07/2016 Khmer BVĐK Châu Thành, An Giang Ngô Minh Hoàng Thị Đáng Tổ 5, ấp BC 1A2
29 Lê Thị Thanh Trúc x 02/09/2017 Kinh BVĐK huyện Yên Định, Thanh Hóa Lê Văn Long Nguyễn Thị Phương Tổ 1, ấp 1B 1A2
30 Lê Trọng Công Vinh 23/09/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Trọng Công Trần Thị Thùy Dung Tổ 2B, ấp 1A 1A2
31 Cao Ngọc Thảo Vy x 14/09/2016 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Cao Đình Hùng Nguyễn Thị Ngọc Thảo Ấp 7, Tân Long 1A2
32 Nguyễn Phạm Thảo Vy x 20/12/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Văn Vài Phạm Thị Thảo Ly Tổ 1, ấp 1B 1A2
33 Nguyễn Trần Khánh Vy x 13/10/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Trần Anh Chương Huỳnh Thị Khánh Ly Tổ 4, ấp 2A 1A2
34 Bùi Gia Vỹ 03/06/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Bùi Văn Vui Nguyễn Thị Thúy Hoa Tổ 3, ấp 1B 1A2
35 Huỳnh Xuân Yến x 11/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Huỳnh Thị Minh Xuân Tổ 2, ấp 2A 1A2
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ
1 Nguyễn Minh Anh x 08/11/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Ngân Lâm Nguyễn Thị Thanh Thủy Tổ 4, ấp 1A 1A3
2 Trần Mai Gia Bảo 10/09/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trần Văn Dũng Mai Thị Thanh Tổ 3B, ấp 1A 1A3

3 Phạm Thị Chúc x 29/12/2015 Kinh BVĐK huyện Tân Hồng, Đồng Tháp Phạm Văn Đạt Hồ Thị Nguyệt Tổ 5, ấp BC 2A4
4 Nguyễn Phát Đăng 23/11/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Thành Đông Nguyễn Thị Thuỷ Tổ 3B, ấp 1A 1A3
5 Nguyễn Thành Đạt 25/02/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Nguyễn Thành Long Hoàng Thị Lan Tổ 5B, ấp 1A 1A3
6 Lê Thị Thùy Dương x 10/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Quang Tú Hồ Xuân Thúy Tổ 5, ấp Bàu Cỏ 1A3
7 Lê Thị Thùy Dương x 10/08/2017 Kinh BV huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa Lê Anh Văn Lê Thị Dung Tổ 5A, ấp 1A 1A3
8 Nguyễn Nhật Hoàng (KT) 30/04/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Mạnh Lê Thị Hạnh Tổ 3, ấp 1A 1A3
9 Nguyễn Quốc Hưng 21/10/2017 Kinh BVĐK tư nhân Triều An, Bình Tân, TP. HCM Nguyễn Quốc Tài Vũ Thị Thanh Thủy Tổ 5B, ấp 1A 1A3

10 Lê Hoàng Nhật Lan x 15/05/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lê Tấn Tài Lê Thị Hiền Tổ 4, ấp 1A 1A3
11 Võ Bảo Nam 05/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Võ Tuấn Khanh Đồng Thị Diễm Phương Tổ 3, ấp 1B 1A3
12 Nguyễn Hồ Gia Nghi x 25/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Nhân Hồ Thị Kim Luyến Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A3
13 Trần Ngọc Gia Nghi x 06/01/2017 Kinh Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương Trần Quốc Tuấn Nguyễn Thanh Nhung Tổ 6, ấp 2A 1A3
14 Lê Ý Ngọc x 15/05/2016 Kinh Xuân Hòa, Kế Sách, Sóc Trăng Lê Thanh Tùng Nguyễn Thúy Hằng Tổ 7, ấp 2A 1A3
15 Trần Thảo Nguyên x 11/04/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Duy Khanh Trần Thị Hương Thảo Tổ 4, ấp 1A 1A3
16 Nguyễn Tấn Phát 05/04/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Hữu Tường Trần Thị Bích Phượng Tổ , ấp 2A 1A3
17 Lý Đông Quốc Phúc 04/12/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Lý Đông Phương Nguyễn Thị Kiều Hạnh Tổ 2B, ấp 1A 1A3
18 Lã Văn An Phước 21/02/2017 Kinh BV Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh Lã Văn Quang Phạm Thị Nguyệt Tổ 1, ấp 1B 1A3
19 Lê Thị Hoài Tâm x 01/07/2016 Kinh BVĐK Bình Thuận Lê Thị Trâm Tổ 4, ấp 1A 1A3
20 Phạm Quốc Thắng 18/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phạm Thị Vũ Thường Tổ 2B, ấp 1A 1A3
21 Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh 19/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Ngân Tổ 2A, ấp 1A 1A3
22 Vương Thanh Toàn 19/05/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Vương Thanh Tùng Lê Thị Nhật Giang Tổ 5A, ấp 1A 1A3
23 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân x 23/09/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hùng Phong Huỳnh Thị Thanh Nhàn Tổ 4, ấp 2A 1A3
24 Trần Bảo Trung 26/03/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Trần Trung Tín Nguyễn Thị Thúy Phượng Tổ 3B, ấp 1A 1A3
25 Trần Ngọc Nhã Uyên x 08/09/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Trần Văn Hương Nguyễn Thị Phương Tổ 5A, ấp 1A 1A3
26 Nguyễn Ngọc Mai Vy x 04/02/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Công Trứ Phan Thị Lanh Tổ 4, ấp 1A 1A3
27 Phan Nguyễn Tường Vy x 20/05/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Quốc Dũng Nguyễn Thị Bình An Tổ 1, ấp 1A 1A3
28 Nguyễn Huỳnh Như Ý x 22/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Minh Dương Huỳnh Đặng Ngọc Trâm Tổ 3, ấp Bàu Cỏ 1A3
29 Nguyễn Thanh Như Ý x 03/10/2017 Kinh BVĐK khu vực Củ Chi, TP. HCM Nguyễn Thanh Tuyền Bùi Thị Minh Hòa Tổ 5B, ấp 1A 1A3
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STT Họ và tên học sinh Nữ Ngày sinh DT Nơi sinh Họ và tên cha Họ và tên mẹ Chỗ ở Lớp cũ
1 Nguyễn Ngọc Mỹ An x 12/02/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Khanh Nguyễn Thị Thùy Linh Tổ 1, ấp 1A 1A4
2 Nguyễn Duy Anh 05/04/2017 Kinh BVĐK Khu vực Tây Bắc Nghệ An Nguyễn Hồng Tùng Đồng Thị Huế Tổ 5, ấp 1B 1A4
3 Nguyễn Ngọc Ánh x 12/11/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Liêm Trần Thị Kim Phụng Tổ 1, ấp 1B 1A4
4 Cao Hồ Bảo Châu x 29/09/2017 Kinh TTYT Tx. Bến Cát, Bình Dương Cao Xuân Tiến Hồ Thị Thu Hồng Tổ 1, ấp 1B 1A4
5 Đỗ Ngọc Minh Châu x 28/07/2017 Kinh BV Nhân dân Gia Định, TP. HCM Đỗ Thái Trung Vũ Thị Minh Nguyệt Tổ 3B, ấp 1A 1A4
6 Nguyễn Ngọc Thùy Dương x 28/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Tùng Lê Thị Ánh Tuyết Ấp 4, Tân Long 1A4
7 Đào Phú Hải Đăng 06/12/2017 Kinh BV Vạn Phúc, tỉnh Bình Dương Đào Vĩnh Phát Nguyễn Thị Hà Tổ 7, ấp 1B 1A4
8 Lê Ngọc Hồng Đăng 22/02/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Lê Ngọc Đức Võ Thị Thu Thủy Tổ 3, ấp 1B 1A4
9 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 05/12/2017 Kinh BVPS Nhi Bình Dương Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thị Giang Tổ 5A, ấp 1A 1A4

10 Nguyễn Tùng Huy 07/06/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Văn Hân Chu Thị Hồng Tổ 4, ấp 1A 1A4
11 Bùi Gia Khánh 08/12/2017 Kinh BVĐK khu vực Ayun Pa, Gia lai Bùi Thị Trang Tổ 3, ấp Bàu Cỏ 1A4
12 Nguyễn Ngọc Thúy Kiều x 28/04/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Nguyễn Văn Cu Nguyễn Thị Kết Tổ 3, ấp Bàu Cỏ 1A4
13 Đỗ Ngọc Thảo Ly x 10/09/2016 Kinh TTYT Bến Cát, BD Đỗ Nguyên Long Nguyễn Kiều Diễm Tổ 3B, ẤP 1A 1A4
14 Trần Nguyễn Ngọc My x 29/10/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Trần Quốc Thể Nguyễn Thị Ngọc Loan Tổ 2A, ấp 1A 1A4
15 Nguyễn Mỹ x 05/12/2017 Kinh BV Quốc Tế Columbia Asia, Bình Dương Nguyễn Anh Thi Lê Thị Thanh Hòa Tổ 4, ấp 2A 1A4
16 Đào Ngọc Nhi x 10/02/2016 Kinh BVĐK huyện Thạnh Phú, Bến Tre Đào Văn Đông Phạm Thị Mỹ Vân Tổ 5, ấp Bàu Cỏ 1A4
17 Doãn Nguyễn An Nhiên x 05/06/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Doãn Phương Nam Nguyễn Thị Ngọc Trinh Tổ 2A, ấp 1A 1A4
18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như x 15/09/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Hữu Lộc Nguyễn Thị Anh Thư Tổ 4, ấp 1A 1A4
19 Nguyễn Hoàng Phúc 28/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Phước Hạnh Tổ 3, ấp 1B 1A4
20 Đoàn Nguyễn Thiên Phúc 10/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Đoàn Thị Thu Diễm Tổ 3, ấp 1A 1A4
21 Nguyễn Duy Phước 23/07/2017 Kinh BV Từ Dũ, TP. HCM Nguyễn Duy Hưng Đặng Hoàng Nữ Anh Minh Tổ 6, ấp 1A 1A4
22 Vũ Hoàng Thiên Phước 07/04/2017 Kinh BVPSN Bình Dương Vũ Mộng Như Thân Nguyễn Thị Thúy Hằng Tổ 1, ấp 1A 1A4
23 Hoàng Anh Thư x 09/01/2017 Kinh BVĐK huyện Thanh Hà, Thanh Hóa Hoàng Ngọc Tuấn Kiệt Bùi Lan Anh Tổ 4, ấp 1A 1A4
24 Nguyễn Ngọc Diễm Thư x 16/06/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thị Thúy Ái Tổ 2, ấp 2A 1A4
25 Phan Văn Tình 21/04/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Phan Văn Tạo Nguyễn Thị Hương Ấp 1B 1A4
26 Nguyễn Thùy Trâm x 23/05/2017 Kinh BVĐK Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội Nguyễn Văn Đính Trương Thị Thu Dương Tổ 5, ấp 1B 1A4
27 Trưong Ngọc Trân x 21/08/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Trương Đình Long Lê Thị Nhí Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A4
28 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc x 30/05/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Nguyễn Bá Thành Bùi Thị Yến Tâm Tổ 2A, ấp 1A 1A4
29 Nguyễn Thành Trung 19/07/2017 Kinh BVĐK tỉnh Bình Dương Nguyễn Thành Tâm Trần Thị Hồng Oanh Tổ 4, ấp Bàu Cỏ 1A4
30 Trần Minh Tuấn 14/11/2017 Kinh TTYT Tx. Bến Cát, Bình Dương Trần Khải Biên Lữ Thị Hà Tổ 1, ấp 1B 1A4
31 Hà Thị Yến Như x 11/08/2017 Kinh TTYT huyện Phú Giáo Hà Thị Hương Tổ 4, ấp 2A 1A4
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Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Hà Trần Thị Minh Huệ

TRƯỜNG TH PHƯỚC HÒA B
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 2A4 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Giáo viên chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ THU HÀ -  Số điện thoại: 0814229889
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